
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

I.

1
Đường dây 110kV 173 Bình 

Long- 173 Tây Ninh 2

- Phát quang HLATLĐCA 

khoảng trụ 155B-263

07h00 - 17h00 ngày

13/12/2025
Không

07h00 ngày

13/12/2025

17h00 ngày

13/12/2025
Không Không

2
Đường dây 110kV 172 (174) 

Cần Đơn  - 173 Bình Long 2.

- Thay sứ trụ: 23 ,24, 134.

- Phát quang HLATLĐCA 

đường dây 110kV

07h00 - 17h00 ngày 

14/12/2025
Không

07h00 ngày 

14/12/2025

17h00 ngày 

14/12/2025
Không Không

3

Đường dây 110kV 171 Bù Gia 

Mập – 171 ĐăkGlun – 171 Bù 

Đăng

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại phụ 

kiện hệ thống tiếp địa khoảng 

trụ 80-112

- Phát quang HLATLĐCA 

đường dây 110kV

06h00 - 18h00 ngày 

21/12/2025
Không

06h00 ngày 

21/12/2025

18h00 ngày 

21/12/2025
Không Không

4
Đường dây 110kV 171 Minh 

Hưng - 176 Bình Long 2

- Phát quang HLATLĐCA 

đường dây 110kV 

08h00 - 16h00 ngày 

24/12/2025
Không

08h00 ngày 

24/12/2025

16h00 ngày 

24/12/2025
Không Không

5

Đường dây 110kV 171 Bù Gia 

Mập – 171 ĐăkGlun – 171 Bù 

Đăng

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại phụ 

kiện hệ thống tiếp địa khoảng 

trụ 113-153

- Phát quang HLATLĐCA 

đường dây 110kV

07h00 - 17h00 ngày 

27/12/2025
Không

07h00 ngày 

27/12/2025

17h00 ngày 

27/12/2025
Không Không

6
Đường dây 172 Phước Long - 

171 Phước Long 2

- Gắn khung định vị khoảng trụ 

162-163

- Phát quang HLATLĐCA 

khoảng trụ 140-210

08h00 - 16h00 ngày

25/12/2025
Không

08h00 ngày

25/12/2025

16h00 ngày

25/12/2025
Không Không

7
Đường dây 177 Bình Long 2 - 

171 XM Bình Phước

- Phát quang HLATLĐCA 

khoảng trụ 01-19 

07h00 - 16h00 ngày

30/12/2025
Không

07h00 ngày

30/12/2025

16h00 ngày

30/12/2025
Không Không

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 12 năm 2025

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:



II.

1
Nhánh rẽ Đak Mốc tuyến 

472 Bù Đăng - Bom Bo
Thí nghiệm CBM

07h30 - 16h30 ngày 

09/12/2025
Không

07h30 ngày 

09/12/2025

16h30 ngày 

09/12/2025
Không Không

III.

IV.

V.

1

- Tuyến 471 Becamex - 

Minh Lập.

- Tuyến 473 Becamex - 

Công ty Leoch.

- Tuyến 475 Becamex - Cty 

Ham.

- Tuyến 477 Becamex - Cty 

CP (Cám).

- Tuyến 479 Becamex - 

Minh Thành.

- Bảo trì mối nối lèo, lắp 

thiết bị chống động vật, bọc 

cách điện các vị trí hở...

- Thi công tách tiếp đất cáp 

ngầm các tuyến lộ ra trong 

TBA 110/22kV Becamex tại 

tủ hộp bộ ra khỏi hệ thống 

tiếp đất của TBA 110/22kV. 

06h00 - 18h00 ngày 

20/12/2025
Không

 06h00 ngày

 20/12/2025

18h00 ngày 

20/12/2025

Thực hiện chuyển 

nguồn đảm bảo khu 

cung cấp điện hợp 

lý

Không

VI.

VII.

1 TBAThuận Hải 11

Kiểm định CBM 

Trụ 95/11 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú 

8h00 -9h00 ngày

01/12/2025

9h00 ngày

01/12/2025

8h00 ngày

01/12/2025

9h00 ngày

01/12/2025
Không Không

2 TBA Thuận Hải 18

Kiểm định CBM 

Trụ 95/18 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú 

9h10 - 10h10 ngày

01/12/2025

 10h10 ngày

01/12/2025

9h10 ngày

01/12/2025

 10h10 ngày

01/12/2025
Không Không

3 TBA BÙ XĂNG 16

Kiểm định CBM 

Trụ 95/12/16 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

10h20 -11h20 ngày

01/12/2025

 11h20 ngày

01/12/2025

10h20 ngày

01/12/2025

 11h20 ngày

01/12/2025
Không Không

4 TBA BÙ XĂNG 26

Kiểm định CBM 

Trụ 95/12/26 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

13h00 - 14h00 ngày

01/12/2025

 14h00 ngày

01/12/2025

13h00 ngày

01/12/2025

 14h00 ngày

01/12/2025
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: 



5 TBA BÙ XĂNG 38

Kiểm định CBM 

Trụ 95/12/38  tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

14h10 - 15h10 ngày

01/12/2025

 15h10 ngày

01/12/2025

14h10 ngày

01/12/2025

 15h10 ngày

01/12/2025
Không Không

6 TBA Thuận hải 116/6

Kiểm định CBM 

Trụ 116/6 tuyến 476 Đồng 

Xoài - Thuận Phú 

15h30 - 16h30 ngày

01/12/2025

 16h30 ngày

01/12/2025

15h30 ngày

01/12/2025

 16h30

01/12/2025
Không Không

7 TBAThuận An 225/08

Kiểm định CBM 

Trụ 225/6/8 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

7h45 - 8h45 ngày

02/12/2025

8h45 ngày

02/12/2025

7h45 ngày

02/12/2025

8h45 ngày

02/12/2025
Không Không

8 TBA Thuận Hòa 6/13A

Kiểm định CBM 

Trụ 225/6/13A tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

9h00 - 10h00 ngày

02/12/2025

 10h00 ngày

02/12/2025

9h00 ngày

02/12/2025

 10h00 ngày

02/12/2025
Không Không

9 TBA Ấp 6 Thuận An

Kiểm định CBM 

Trụ 225/26 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

10h15 - 11h15 ngày

02/12/2025

 11h15 ngày

02/12/2025

10h15 

02/12/2025

 11h15 ngày

02/12/2025
Không Không

10 TBA Thuận Tiến 16B

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/16B tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

13h15 - 14h15 ngày

02/12/2025

 14h15 ngày

02/12/2025

13h15 

02/12/2025

 14h15 ngày

02/12/2025
Không Không

11 TBA Thuận Tiến 30

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/30 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

14h30 - 15h30 ngày

02/12/2025

 15h30 ngày

02/12/2025

14h30 ngày

02/12/2025

 15h30 ngày

02/12/2025
Không Không

12 TBA Thuận Tiến 42

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/42 tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú 

15h45 - 16h45 ngày

02/12/2025

 16h45 ngày

02/12/2025

15h45 ngày

02/12/2025

 16h45 ngày

02/12/2025
Không Không

13 TBA Trần Hưng Đạo 8

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/8  tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

7h30 - 8h30 ngày

15/12/2025

8h30 ngày

15/12/2025

7h30 ngày

15/12/2025

8h30 ngày

15/12/2025
Không Không



14 TBA Phú Lộc 9B/6

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/9B/6 tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

8h40 - 9h40 ngày

15/12/2025

9h40 ngày

15/12/2025

8h40 ngày

15/12/2025

9h40 ngày

15/12/2025
Không Không

15 TBA Thị Xã 4

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/6/1  tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

9h50 - 10h50 ngày

15/12/2025

10h50 ngày

15/12/2025

9h50 ngày

15/12/2025

10h50 ngày

15/12/2025
Không Không

16 TBA Trần Hưng Đạo 11/1

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/11/1  tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

11h00 - 11h50 ngày

15/12/2025

 11h50 ngày

15/12/2025

11h00 ngày

15/12/2025

 11h50 ngày

15/12/2025
Không Không

17 TBA Trần Hưng Đạo 18/1

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/18/1  tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

13h00 - 13h50 ngày

15/12/2025

 13h50 ngày

15/12/2025

13h00 ngày

15/12/2025

 13h50 ngày

15/12/2025
Không Không

18 TBA Trần Hưng Đạo 14B

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/14B tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

14h00 - 14h50 ngày

15/12/2025

 14h50 ngày

15/12/2025

14h00 ngày

15/12/2025

 14h50 ngày

15/12/2025
Không Không

19 TBA Trần Hưng Đạo 20

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/6/20 tuyến 475 

Đồng Xoài - Tân Thành

15h00 - 15h50 ngày

15/12/2025

15h50 ngày

15/12/2025

15h00 ngày

15/12/2025

15h50 ngày

15/12/2025
Không Không

20 TBA Trần Hưng Đạo 24

Kiểm định CBM 

Trụ 46A/19B/6/24  tuyến 

475 Đồng Xoài - Tân 

Thành

16h00 - 16h50 ngày

15/12/2025

16h50 ngày

15/12/2025

16h00 ngày

15/12/2025

16h50 ngày

15/12/2025
Không Không

21 TBA Tân Xuân 8

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/8  tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm

7h30 - 8h30 ngày

16/12/2025

8h30 ngày

16/12/2025

7h30 ngày

16/12/2025

8h30 ngày

16/12/2025
Không Không

22 TBA Ngô Quyền 6/2

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/6/2  tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

8h40 - 9h40 ngày

16/12/2025

9h40 ngày

16/12/2025

8h40 ngày

16/12/2025

9h40 ngày

16/12/2025
Không Không



23 TBA KP Tân Xuân 4/9

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/4B/9  tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

9h50 - 10h50 ngày

16/12/2025

10h50 ngày

16/12/2025

9h50 ngày

16/12/2025

10h50 ngày

16/12/2025
Không Không

24 TBA Xuân Đồng 3/5

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/25/14  tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

11h00 - 11h50 ngày

16/12/2025

 11h50 ngày

16/12/2025

11h00 ngày

16/12/2025

 11h50 ngày

16/12/2025
Không Không

25 TBA Tân Xuân 20/1

Kiểm định CBM 

Trụ 19B/20/1  tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

13h00 - 13h50 ngày

16/12/2025

 13h50 ngày

16/12/2025

13h00 ngày

16/12/2025

 13h50 ngày

16/12/2025
Không Không

26 TBA Y Học Cổ Truyền

Kiểm định CBM 

Trụ 31B/14/3 tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

14h00 - 14h50 ngày

16/12/2025

 14h50 ngày

16/12/2025

14h00 ngày

16/12/2025

 14h50 ngày

16/12/2025
Không Không

27 TBA Thị Xã 1

Kiểm định CBM 

Trụ 31B/9  tuyến 471 Đồng 

Xoài - Đồng Tâm

15h00 - 15h50 ngày

16/12/2025

15h50 ngày

16/12/2025

15h00 ngày

16/12/2025

15h50 ngày

16/12/2025
Không Không

28
TBA TTHC Phường Tân 

Đồng

Kiểm định CBM 

Trụ 31B/14B/15  tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm

16h00 - 16h50 ngày

16/12/2025

16h50 ngày

16/12/2025

16h00 ngày

16/12/2025

16h50 ngày

16/12/2025
Không Không

29 TBA Cầu Cháy 49

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/49tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

7h30 - 8h30 ngày

19/12/2025

8h30 ngày

19/12/2025

7h30 ngày

19/12/2025

8h30 ngày

19/12/2025
Không Không

30 TBA Thuận Tiến 55

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/55tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

8h40 - 9h40 ngày

19/12/2025

9h40 ngày

19/12/2025

8h40 ngày

19/12/2025

9h40 ngày

19/12/2025
Không Không

31 TBA Thuận Tiến 55/4

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/55B/4tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

9h50 - 10h50 ngày

19/12/2025

10h50 ngày

19/12/2025

9h50 ngày

19/12/2025

10h50 ngày

19/12/2025
Không Không



32 TBA Cầu Cháy 59

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/59tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

11h00 - 11h50 ngày

19/12/2025

 11h50 ngày

19/12/2025

11h00 ngày

19/12/2025

 11h50 ngày

19/12/2025
Không Không

33 TBA Cầu Cháy 72

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/72tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

13h00 - 13h50 ngày

19/12/2025

 13h50

19/12/2025

13h00

19/12/2025

 13h50

19/12/2025
Không Không

34 TBA Thuận Tiến 10

Kiểm định CBM 

Trụ 201B/77/10tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

14h00 - 14h50 ngày

19/12/2025

 14h50 ngày

19/12/2025

14h00 ngày

19/12/2025

 14h50 ngày

19/12/2025
Không Không

35 TBA Thuận Tiến 23

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/77/23tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

15h00 - 15h50 ngày

19/12/2025

15h50 ngày

19/12/2025

15h00 ngày

19/12/2025

15h50 ngày

19/12/2025
Không Không

36 TBA Thuân Tiến 82

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/82tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

7h30 - 8h30 ngày

19/12/2025

8h30 ngày

19/12/2025

7h30 ngày

19/12/2025

8h30 ngày

19/12/2025
Không Không

37 TBA Tổ 7 Thuận Tiến

Kiểm định CBM Trụ 

201B/82/13/19tuyến 476 

Đồng Xoài - Thuận Phú

8h40 - 9h40 ngày

19/12/2025

9h40 ngày

19/12/2025

8h40 ngày

19/12/2025

9h40 ngày

19/12/2025
Không Không

38 TBA Tổ 6 Thuận Tiến

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/82/14/10tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

9h50 - 10h50 ngày

19/12/2025

10h50 ngày

19/12/2025

9h50 ngày

19/12/2025

10h50 ngày

19/12/2025
Không Không

39 TBA Đồng Búa 19

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/82/33/19tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

11h00 - 11h50 ngày

19/12/2025

 11h50 ngày

19/12/2025

11h00 ngày

19/12/2025

 11h50 ngày

19/12/2025
Không Không

40 TBA Đồng Búa 29

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/82/33/29tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

13h00 - 13h50 ngày

19/12/2025

 13h50 ngày

19/12/2025

13h00 ngày

19/12/2025

 13h50 ngày

19/12/2025
Không Không



41 TBA Đồng Búa 44/25

Kiểm định CBM

 Trụ 

201B/82/33/44/25tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

14h00 - 14h50 ngày

19/12/2025

 14h50 ngày

19/12/2025

14h00 ngày

19/12/2025

 14h50 ngày

19/12/2025
Không Không

42 TBA Đồng Búa 08

Kiểm định CBM

 Trụ 201B/82/33/8tuyến 

476 Đồng Xoài - Thuận 

Phú

15h00 - 15h50 ngày

19/12/2025

15h50 ngày

19/12/2025

15h00 ngày

19/12/2025

15h50 ngày

19/12/2025
Không Không

VIII.

IX.

1

Từ trụ 38A đến trụ 41A 

tuyến 473 Phước Long - 

Bình Sơn

Di dời lưới điện trung hạ áp. 

SCTX quý IV năm 2025

7h30 -17h00 ngày 

06/12/2025

17h00  ngày

06/12/2025

7h30 ngày

06/12/2025

17h00 ngày

06/12/2025
Không Không

2
Trụ 246 tuyến 474 Phước 

Long - Bà Rá

Kiểm định  LBS (CBM năm 

2025)

7h30 -17h00 ngày 

11/12/2025

17h00  ngày

11/12/2025

7h30 ngày

11/12/2025

17h00 ngày

11/12/2025
Không Không

3

Trụ 58B/98/47 NR Hưng 

Lập tuyến 472 Phước Long - 

Thác Mơ

Kiểm định  LBS (CBM năm 

2025)

7h30 -17h00 ngày 

11/12/2025

17h00  ngày

11/12/2025

7h30 ngày

11/12/2025

17h00 ngày

11/12/2025
Không Không

4

Trụ 13/01B NR Phước Hòa 

tuyến 475 Phước Long - 

Linh Hương

Kiểm định LBS (CBM năm 

2025)

7h30 - 17h00 ngày 

14/12/2025

17h00 ngày

14/12/2025

7h30 ngày

14/12/2025

17h00 ngày

14/12/2025
Không Không

X.

1

TBA III-100kVA Tái định 

cư trụ 143/136/43 NR Thủy 

điện Srok Phu Miêng tuyến 

477 Phú Riềng - Bình Tân

Thí nghiệm CBM
8h00 - 08h30 ngày 

10/12/2025
Không

8h00 ngày 

10/12/2025

08h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

2

TBA III-250kVA CQ NT6-

82 trụ 143/82 NR Long Hà 

tuyến 477 Phú Riềng - Bình 

Tân

Thí nghiệm CBM
8h45 - 09h15 ngày 

10/12/2025
Không

8h45 ngày 

10/12/2025

09h15 ngày 

10/12/2025
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: 



3

TBA 1x25kVA Thôn 8-6/21 

trụ 143/73/06/21 NR Thôn 

8-21 tuyến 477 Phú Riềng - 

Bình Tân

Thí nghiệm CBM
9h30 - 10h00 ngày 

10/12/2025
Không

9h30 ngày 

10/12/2025

10h00 ngày 

10/12/2025
Không Không

4

TBA 1x25kVA Thôn 8-21 

trụ 143/73/21 NR Thôn 8-

30 tuyến 477 Phú Riềng - 

Bình Tân

Thí nghiệm CBM
10h15 - 10h45 ngày 

10/12/2025
Không

10h15 ngày 

10/12/2025

10h45 ngày 

10/12/2025
Không Không

5

TBA 1x25kVA Thôn 8-30 

trụ 143/73/30 NR Thôn 8-

30 tuyến 477 Phú Riềng - 

Bình Tân

Thí nghiệm CBM
11h00 - 11h30 ngày 

10/12/2025
Không

11h00 ngày 

10/12/2025

11h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

6

TBA 1x50kVA Thôn 10-16 

trụ 143/80/16 NR Thôn 10 

Long Hà tuyến 477 Phú 

Riềng - Bình Tân

Thí nghiệm CBM
13h30 - 14h00 ngày 

10/12/2025
Không

13h30 ngày 

10/12/2025

14h00 ngày 

10/12/2025
Không Không

7

TBA 1x25kVA Bưu điện 

Bù Nho trụ 149/01 NR Bưu 

điện Bù Nho tuyến 477 Phú 

Riềng - Bình Tân

Thí nghiệm CBM
14h15 - 14h40 ngày 

10/12/2025
Không

14h15 ngày 

10/12/2025

14h40 ngày 

10/12/2025
Không Không

8

TBA 3x50kVA Chợ Bù 

Nho 151 trụ 151 tuyến 477 

Phú Riềng - Bình Tân

Thí nghiệm CBM
14h45 - 15h30 ngày 

10/12/2025
Không

14h45 ngày 

10/12/2025

15h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

XI.

XII.

1
TBA An Hòa 11B/05 tuyến 

471 Đồng Phú - Tân An.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30-16h30 ngày 

08/12/2025

16h30 ngày 

08/12/2025

07h30 ngày 

08/12/2025

 16h30 ngày 

08/12/2025
Không Không

2

TBA Tân Lập 19D/17C 

tuyến 473 Đồng Phú - Nam 

Đồng Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h 30 ngày 

08/12/2025

16h30 ngày 

08/12/2025

07h30 ngày 

08/12/2025

 16h30 ngày 

08/12/2025
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.



3

TBA Tân Lập 41D/37C 

tuyến 473 Đồng Phú - Nam 

Đồng Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30- 16h 30 ngày 

08/12/2025

16h30 ngày 

08/12/2025

07h30 ngày 

08/12/2025

 16h30 ngày 

08/12/2025
Không Không

4

TBA Tân Lập 42D tuyến 

473 Đồng Phú - Nam Đồng 

Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

08/12/2025

16h30 ngày 

08/12/2025

07h30 ngày 

08/12/2025

 16h30 ngày 

08/12/2025
Không Không

5
Trụ 124C/01 tuyến 475 

Đồng Phú- Cty FSC

Kiểm định tụ bù trung áp 

(CBM bổ sung 2025)

07h30 - 16 h30 ngày 

09/12/2025

16h30 ngày 

09/12/2025

07h30 ngày 

09/12/2025

 16h30 ngày 

09/12/2025
Không Không

6
Trụ 126C/01 tuyến 475 

Đồng Phú- Cty FSC

Kiểm định tụ bù trung áp 

(CBM bổ sung 2025)

07h30 - 16 h30 ngày 

09/112/2025

16h30 ngày 

09/12/2025

07h30 ngày 

09/12/2025

 16h30 ngày 

09/12/2025
Không Không

7
TBA Tân Tiến 23B tuyến 

471 Đồng Phú - Tân An.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

09/12/2025

16h30 ngày 

09/12/2025

07h30 ngày 

09/12/2025

 16h30 ngày 

09/12/2025
Không Không

8
TBA Tân Tiến 76B tuyến 

471 Đồng Phú - Tân An.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

09/12/2025

16h30 ngày 

09/12/2025

07h30 ngày 

09/12/2025

 16h30 ngày 

09/12/2025
Không Không

9
Trụ 148B tuyến 471 Đồng 

Phú-Tân An

Kiểm định tụ bù trung áp 

(CBM bổ sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

10/12/2025

16h30 ngày 

10/12/2025

07h30 ngày 

10/12/2025

 16h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

10
TBA Tân Lợi 170B tuyến 

471 Đồng Phú - Tân An.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

10/12/2025

16h30 ngày 

10/12/2025

07h30 ngày 

10/12/2025

 16h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

11
TBA Tân Tiến 79A  tuyến 

479 Đồng Phú - Tân Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

10/12/2025

16h30 ngày 

10/12/2025

07h30 ngày 

10/12/2025

 16h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

12
TBA Tân Phú 121A tuyến 

479 Đồng Phú - Tân Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

10/12/2025

16h30 ngày 

10/12/2025

07h30 ngày 

10/12/2025

 16h30 ngày 

10/12/2025
Không Không

13
TBA Tân Phú 165A tuyến 

479 Đồng Phú - Tân Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

ngày 11/12/2025

16h30 ngày 

11/12/2025

07h30 ngày 

11/12/2025

 16h30 ngày 

11/12/2025
Không Không



14
TBA Tân Phú 174A tuyến 

479 Đồng Phú - Tân Phú.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

11/12/2025

16h 30 phút 

ngày 11/12/2025

07h30 ngày 

11/12/2025

 16h30 ngày 

11/12/2025
Không Không

15

Trụ 208B/08 nhánh rẽ Tân 

Hưng trụ 208B tuyến 472 

Bắc Đồng Phú- Tân Liên.

Kiểm định tụ bù trung áp 

(CBM bổ sung 2025)

Từ 07h30 phút ngày

 11/12/2025 đến 16 h 30 

phút ngày 11/12/2025

16h30 ngày 

11/12/2025

07h30 ngày 

11/12/2025

 16h30 ngày 

11/12/2025
Không Không

16

TBA Tân Hưng 59  trụ 59 

nhánh rẽ Tân Hưng trụ 

208B tuyến 472 Bắc Đồng 

Phú - Tân Liên.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

11/12/2025

16h30 ngày 

11/12/2025

07h30 ngày 

11/12/2025

 16h30 ngày 

11/12/2025
Không Không

17

TBA Tân Hưng 72  trụ 72 

nhánh rẽ Tân Hưng trụ 

208B tuyến 472 Bắc Đồng 

Phú - Tân Liên.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

11/12/2025

16h30 ngày 

11/12/2025

07h30 ngày 

11/12/2025

 16h30 ngày 

11/12/2025
Không Không

18

TBA Tân Hưng 89  trụ 89 

nhánh rẽ Tân Hưng trụ 

208B tuyến 472 Bắc Đồng 

Phú - Tân Liên.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

12/12/2025

16h30 ngày 

12/12/2025

07h30 ngày 

12/12/2025

 16h30 ngày 

12/12/2025
Không Không

19

TBA Tân Hưng 109/7  trụ 

109/7 nhánh rẽ Tân Hưng 

trụ 208B tuyến 472 Bắc 

Đồng Phú - Tân Liên.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

12/12/2025

16h 30 phút 

ngày 12/12/2025

07h30 ngày 

12/12/2025

 16h30 ngày 

12/12/2025
Không Không

20

TBA TTHC xã Tân Hưng 

trụ 117 nhánh rẽ Tân Hưng 

trụ 208B tuyến 472 Bắc 

Đồng Phú - Tân Liên.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 

ngày12/12/2025

16h30 ngày 

12/12/2025

07h30 ngày  

12/12/2025

 16h30 ngày 

12/12/2025
Không Không

21

Trụ 03 nhánh rẽ KCN Bắc 

Đồng Phú trụ 34 tuyến 476 

Bắc Đồng Phú- Bình Phước.

Kiểm định tụ bù trung áp 

(CBM bổ sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

12/12/2025

16h30 ngày 

12/12/2025

07h30 ngày 

12/12/2025

 16h30 ngày 

12/12/2025
Không Không

22

TBA Cụm 1 NT Tân Lợi trụ 

79 Nhánh rẽ An Phước 

tuyến 476 Bắc Đồng Phú-

Bình Phước.

Kiểm định TBA (CBM bổ 

sung 2025)

07h30 - 16h30 ngày 

12/12/2025

16h30 ngày 

12/12/2025

07h30 ngày 

12/12/2025

 16h30 ngày 

12/12/2025
Không Không






